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TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom 
mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030; 
Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025; 

Xét Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV;
Để có cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẩm định và quyết định công nhận loại đô thị, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV (đính kèm thuyết minh) với các nội dung chính như sau:

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết
Huyện Trảng Bom là một huyện của tỉnh Đồng Nai nằm trong Vùng quy hoạch phát triển kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai.

Thị trấn Trảng Bom là đô thị huyện lỵ, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa - xã hội, thương mại dịch vụ, du lịch, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của huyện Trảng Bom, có vị trí là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của tỉnh. Thị trấn Trảng Bom có vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế động lực chủ đạo Bắc - Nam (gắn với Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam). Với những lợi thế như vậy, thị trấn Trảng Bom đã trở thành khu vực phát triển kinh tế xã hội năng động và có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày càng tăng.

Theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014, cũng đã xác định đô thị Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2016 - 2020.

Việc công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV là cơ hội để thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nâng cao chất lượng đô thị về mọi mặt, đồng thời đảm bảo tốt vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của huyện Trảng Bom được xác định qua Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đến nay, Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đã hội tụ đầy đủ các tiêu chí để các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và công nhận đạt tiêu chí của đô thị loại IV, theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

2. Các vấn đề liên quan
“Đề án đề nghị công nhận thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là đô thị loại IV” đã được UBND huyện Trảng Bom tổ chức lập, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm tra, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và UBND tỉnh có Tờ trình số 562/TTr-UBND ngày 18/01/2017 trình Bộ Xây dựng thẩm định để quyết định công nhận đô thị loại IV. Tuy nhiên theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì trường hợp có tiêu chí bị điểm liệt sẽ không được xét nâng loại đô thị; theo quy định về quy mô dân số toàn đô thị tối thiểu là 50.000 người, thị trấn Trảng Bom có khoảng 23.559 người, nên bị điểm liệt, do đó Đề án chưa được Bộ Xây dựng xem xét thẩm định.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND huyện Trảng Bom đã tổ chức lập lại đề án với tên mới “Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV”, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức thẩm tra, góp ý và UBND huyện Trảng Bom đã chỉnh sửa hoàn chỉnh. Đề án đã được UBND tỉnh thống nhất và có Tờ trình số 415/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua. Sau khi xem xét nội dung tờ trình và văn bản giải trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 278/HĐND-VP ngày 18/4/2018, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn xây dựng dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV đã được HĐND huyện Trảng Bom thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14/6/2018.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Các tiêu chí, tiêu chuẩn và tính điểm đánh giá phân loại đô thị
Trên cơ sở cách tính điểm đánh giá phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV với 05 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

1.1. Tiêu chí 01: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt 19,25/20 điểm)
1.1.1. Tiêu chuẩn vị trí, chức năng, vai trò: Đạt 4,25/5,0 điểm.

a) Vị trí của đô thị: Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng là trung tâm hành chính huyện Trảng Bom, cách thành phố Biên Hòa 24 km về phía Tây và ngã tư Dầu Giây 20 km về phía Đông, có mối liên hệ thuận lợi với Miền Đông, Tây Nguyên; là vùng kinh tế tập trung phát triển nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến của tỉnh.

b) Tính chất, vai trò của đô thị: Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Trảng Bom.

- Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Đồng Nai và vùng Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Là trung tâm thương mại dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp, kho bãi và giao thông quá cảnh.

1.1.2. Nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: Đạt 15/15 điểm.

- Cân đối thu chi ngân sách (quy định đủ hoặc dư): Cân đối dư. Đạt 2/2 điểm.

- Thu nhập bình quân đầu người (quy định từ 0,7 - 1,05 lần): Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 66,45 triệu đồng, so với cả nước vượt trên 1,45 lần. Đạt 3,0/3,0 điểm.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Đạt 3,0/3,0 điểm

Năm 2013: CN: 68,57%; DV: 24,56%; NLNN: 6,87%.
Năm 2014: CN: 68,65%; DV: 24,97%; NLNN: 6,38%.
Năm 2015: CN: 68,94%; DV: 25,23%; NLNN: 5,83%.
- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất (quy định > 6%): Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2013 - 2014 - 2015 lần lượt là: 12,21% - 12,64% - 13,10%, đạt tỷ lệ trung bình 03 năm là 12,65%. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ các hộ nghèo (quy định < 7 - 9%): Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017: 0,75%. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Mức tăng dân số hàng năm (quy định 1,0 - 1,4%): Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học năm 2017 là 2,11%. Đạt 3,0/3,0 điểm.

1.2. Tiêu chí 02: Quy mô dân số (đạt 7,5/8,0 điểm)
1.2.1. Dân số toàn đô thị (quy định 50.000 - 100.000 người): Đạt 1,5/2 điểm.

Dân số thường trú Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017 là: 51.868 người, dân số tại 08 khu dân cư mới khoảng 4.970 người, dân số quy đổi từ tạm trú năm 2017 là 493 người. Tổng cộng dân số Khu vực thị trấn Trảng Bom năm 2017 là 57.332 người. So với tiêu chuẩn của đô thị loại IV là từ 50.000 - 100.000 người. Đạt trên mức tối thiểu 50.000 người theo quy định.  
1.2.2. Dân số khu vực nội thành, nội thị (quy định 20.000 - 50.000 người): 6,0/6,0 điểm.

Dân số thường trú Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017 là 51.868 người. Vượt so với tiêu chuẩn quy định đô thị loại IV từ 20.000 - 50.000 người.

1.3. Tiêu chí 03: Mật độ dân số đô thị (đạt 6,0/6,0 điểm)
1.3.1. Mật độ dân số toàn đô thị (quy định 1.200 - 1.400 người/km²): Đạt 1,5/1,5 điểm.
- Dân số Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017 là: 57.332 người, tổng diện tích đất tự nhiên là 15,71 km², trong đó, diện tích đất xây dựng (đất dân dụng) trong khu vực nội thị, không bao gồm các diện tích tự nhiên như mặt nước, không gian xanh và các khu vực không được xây dựng là: 7,416 km².

Mật độ dân số toàn đô thị đạt: (57.332 người/15,71 km²) = 3.639 người/km².
1.3.2. Mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (quy định 4.000 - 6.000 người/km²): Đạt 4,5/4,5 điểm. 
Mật độ dân số khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị: (57.332 người/7,416 km²) = 7.710 người/km². 
1.4. Tiêu chí 04: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (đạt 6,0/6,0 điểm)

1.4.1. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (quy định từ 55 - > 65%): Đạt 1,5/1,5 điểm.
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017: 86,92%.

1.4.2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (quy định từ 70 - 80%): Đạt 4,5/4,5 điểm.
- Do không có ngoại thị nên tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt trên 86,92%.
1.5. Tiêu chí 05: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. (Đạt 50,56/60 điểm)

1.5.A. Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thị (đạt 38,56/48 điểm)

1.5.1. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội (đạt 9,0/10 điểm).
1.5.1.1. Các tiêu chuẩn về nhà ở: Đạt 1,0/2,0 điểm.

- Diện tích sàn nhà ở bình quân (quy định từ 26,5 - > 29 m² sàn/người): Diện tích sàn bình quân đầu người trong nội thị đạt: S.tb = 1.185.740 m²/56.839 người = 20,86 m²/người. Chưa đạt 0,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố (quy định từ 85 - > 90%): Tổng số nhà ở toàn thị trấn tính đến cuối năm 2017 là 13.350 căn, trong đó 13.206 căn là nhà kiên cố và bán kiên cố, chiếm tỷ lệ 98,92%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.1.2. Các tiêu chuẩn về công trình công cộng: Đạt 8,0/8,0 điểm.

- Đất dân dụng (quy định từ 61 - 78 m²/người): Tiêu chuẩn đất dân dụng đạt: (7.416.000 m²/56.839 người) = 130,47 m²/người. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng đô thị (quy định từ 3 - 4 m²/người): Đất công trình công cộng đô thị hiện nay là 659.017 m², bình quân đạt: 659.017 m²/56.839 người = 11,594 m²/người. Đạt 1,0/1,0 điểm.
- Đất xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở (quy định từ 1 - 1,5 m²/người): Diện tích đất công trình công cộng cấp khu ở hiện có 130.245 m², bình quân đạt  130.245 m²/56.839 người = 2,291 m²/người. Đạt 1,0/1,0 điểm.
- Các cơ sở y tế cấp đô thị (quy định từ 2,4 - 2,8 giường/1.000 dân): Cơ sở y tế trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng hiện có 210 giường, bình quân đạt 4,4 giường/1.000 dân. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Cơ sở giáo dục - đào tạo (quy định từ 02 - 04 cơ sở): Trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng hiện có 01 Trường Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu), 01 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, 01 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ, 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, 03 trường PTTH (Trường PTTH Thống Nhất A và PTTH Ngô Sĩ Liên và Trường THPT Trịnh Hoài Đức). Tổng trên 08 cơ sở. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Công trình văn hóa cấp đô thị (quy định từ 02 - 04 công trình): Trên địa bàn Khu vực thị trấn mở rộng hiện có: Trung tâm Văn hóa huyện; thư viện - nhà truyền thống (01 thiết chế thư viện, 01 thiết chế nhà truyền thống); 02 Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Đồi 61, xã Sông Trầu; tổng 05 công trình. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (quy định từ 02 - 03 cơ sở): Trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng hiện có Trung tâm thể dục thể thao huyện với tổng diện tích 68.100 m² bao gồm các hạng mục công trình như: Nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân vận động, sân tennis, phòng tập GYM, CLB Bilard. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị (quy định từ 02 - 04 công trình): Trên địa bàn hiện có 03 chợ là chợ Trảng Bom, chợ Quảng Biên, chợ Sông Trầu, 01 siêu thị sách. Ngoài ra còn có các cửa hàng bách hóa. Đạt 1,0/1,0 điểm.
1.5.2. Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật (Đạt 13,98/14,0 điểm).
1.5.2.1. Các tiêu chuẩn về giao thông: Đạt 5,98/6 điểm.
- Đầu mối giao thông (quy định là đầu mối giao thông vùng liên huyện hoặc vùng tỉnh): Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng là đầu mối giao thông vùng tỉnh với trung tâm kho vận cấp vùng trong tương lai, có tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Quốc gia đi qua, ga hàng hóa đường sắt. Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (quy định từ 12 - 17%): Theo thống kê năm 2017, hệ thống đường giao thông của Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng bao gồm 146 tuyến. Tổng chiều dài 112,208 km. Tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng đô thị (1.275,936/7.416) = 17,21%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Mật độ đường giao thông (quy định từ 6 - 8 km/km²): Toàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng có tổng 112,208 km đường, trong đó có 58,022 km đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5 m. 

Hiện trạng mật độ đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5 m là (58,022/7,416) = 7,82 km/km². Đạt 0,98 /1,0 điểm.

- Diện tích đất giao thông tính trên dân số (quy định từ 7 - 9 m²/người): Tiêu chuẩn diện tích giao thông/dân số đạt: (1.275.936/56.839) = 22,448 m²/người. Đạt 1,0 /1,0 điểm. 

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (quy định từ 3 - 5%): Trên địa bàn huyện Trảng Bom có 04 tuyến xe bus với hơn 80 xe qua địa bàn thị trấn vận chuyển trên 600.000 lượt người/năm. Ngoài ra, có hãng xe taxi như: Mai Linh, VinaSun, SunTaxi, SaiGon Taxi, DVVT Thống Nhất hoạt động trên địa bàn huyện Trảng Bom với tổng số xe là 368 xe, đạt trên 30.000 lượt người/năm. Tỷ lệ phục vụ hành khách công cộng chiếm 8,8%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.2.2. Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng: Đạt 3,0/3,0 điểm.

- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị (quy định từ 350 - 500 kwh/người/năm): Tổng công suất điện tiêu thụ trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng năm 2017 là 27.745.840 kWh/năm. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của thị trấn là: (27.745.840/56.839) = 488,15 kWh/người/năm. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (quy định từ 90 - 95%): Tỷ lệ đường phố chính nội thị được chiếu sáng đạt tỷ lệ 100%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (quy định từ 50 - 70%): Đạt tỷ lệ 100%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.2.3. Các tiêu chuẩn về  cấp nước: Đạt 3,0/3,0 điểm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (quy định từ 100 - 120 lít/người/ngày đêm): Khu vực nội thị trấn Trảng Bom mở rộng hiện đạt 120 lít/người/ngày. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (quy định từ 90 - 95%): Trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, mạng lưới đường ống cấp nước hiện cấp cho 1.512/13.182 hộ. Ngoài ra, có khoảng 11.670 hộ đang sử dụng nước từ hệ thống giếng khoan khai thác nước ngầm tầng nông, đạt tiêu chuẩn nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT. Ngoài ra, qua khảo sát chất lượng nước khoan, nước đóng chai tại các hộ dân còn lại hầu hết cho chất lượng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 100%. Đạt 2,0/2,0 điểm.

1.5.2.4. Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông: Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Số thuê bao internet (băng rộng cố định và băng rộng di động)  (quy định từ 15 - 20 số thuê bao internet/100 dân): Số thuê bao internet bình quân/số dân hiện tại Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt (24.016/56.839)*100 = 42,3 máy/100 dân. Đạt 1,0/1,0 điểm.
- Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số (quy định từ 90 - 95%): Toàn bộ khu vực địa bàn thị trấn đều được phủ sóng di động của các hãng như Viettel, Mobiphone, Vinaphone…, đạt tỷ lệ phủ sóng 100% trên toàn bộ dân số trong thị trấn. Đạt 1,0/1,0 điểm.
1.5.3. Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường (đạt 8,58/14 điểm).
1.5.3.1. Các tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng: Đạt 3,0/3,0 điểm.

Tổng chiều dài mương cống 145,58 km, trong đó tuyến cống chính là 49,65 km.

- Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị (quy định từ 3 - 3,5 km/km²): Cống thoát nước chính là 49,65 km/7,416 km² = 6,7 km/km². Đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (quy định có giải pháp hoặc đang triển khai thực hiện): Hiện nay trên địa bàn không có khu vực ngập úng. Đạt 1,0/1,0 điểm.

1.5.3.2. Các tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước thải, chất thải: Đạt 4,0/5,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (quy định từ 70 - 85%): Hiện nay trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, rác thải y tế nguy hại được xử lý ngay tại bệnh viện và trung tâm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Đạt 1,0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (quy định từ 15 - 25%): Hiện tại Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng chưa có hệ thống cống thu gom và xử lý nước thải, chủ yếu là xử lý bằng bể tự hoại, chưa xây dựng trạm xử lý tập trung, chỉ có khu vực bệnh viện có trạm xử lý. Đạt 0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (quy định từ 70 - 80%): Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt tại Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng được thu gom đưa đi xử lý tại Nhà máy xử lý rác Tây Hòa, đạt tỷ lệ 100% tổng lượng rác thải được thu gom. Đạt 1.0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (quy định từ 65 - 75%): Toàn bộ rác thải sinh hoạt thị trấn được thu gom đưa đi xử lý tại Nnhà máy xử lý rác Tây Hòa. Đạt 1.0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (quy định từ 90 - 95%): Mỗi ngày rác thải nguy hại tại các bệnh viện và trung tâm y tế thải ra khoảng 43,8 kg và được đưa vào lò đốt ngay tại bệnh viện và trung tâm y tế. Đánh giá đạt 100%. Đạt 1.0/1,0 điểm.

1.5.3.3. Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ: Đạt 0,0/2,0 điểm.

- Nhà tang lễ (quy định từ có dự án hoặc có trên 01 cơ sở): Trong khu vực nội thị thị trấn mở rộng chưa xây dựng nhà tang lễ. Đạt 0.0/1,0 điểm.

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (quy định từ 5 - 10%): Chủ yếu là sử dụng hình thức mai táng chôn lấp. Đạt 0.0/1,0 điểm.

1.5.3.4. Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị: (Đạt 1,58/4,0).
- Đất cây xanh toàn  đô thị (quy định từ 5 - 7 m²/người): Tổng diện tích cây xanh đô thị khoảng 301.247 m². Bình quân đất cây xanh đô thị của thị trấn là 5,3 m²/người. Đạt 1,58/2,0 điểm.

- Đất cây xanh công cộng vực nội thị (quy định từ 4 - 5 m²/người): Tổng diện tích cây xanh công cộng (công viên) Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng khoảng 135.853 m². Đất cây xanh công cộng hiện tại đạt khoảng 2,39 m²/người. Đạt 0/2,0 điểm.

1.5.4. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc cảnh quan đô thị (đạt 7,0/10 điểm)

1.5.4.1. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (quy định đã có quy chế hoặc có quy chế tối thiểu 02 năm, thực hiện tốt quy chế): Đạt 1,5/2,0 điểm.

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Trảng Bom được phê duyệt theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của UBND huyện Trảng Bom. Việc xây dựng phát triển các khu đô thị mới hiện nay đang tuân thủ quy hoạch chung và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị này. Đạt 1,5/2,0 điểm.

1.5.4.2. Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính (quy định từ 30 - 40%): Đạt 0,0/2,0 điểm.
Các tuyến phố chính của Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng có kiến trúc tương đối hài hòa. Tỷ lệ các tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số đường chính khu vực nội thị đạt khoảng 10%. Đạt 0,0/2,0 điểm.

1.5.4.3. Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (quy định từ có dự án hoặc có trên 1 dự án đã cải tạo, chỉnh trang): Đạt 2,0/2,0 điểm.

Hiện nay trên địa bàn Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đang triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư như: Dự án Khu dân cư Bàu Xéo quy mô 13,98 ha do Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai làm chủ đầu tư; khu dân cư quy mô 26,57 ha do Công ty Cổ phần Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư; Khu dân cư Lò Gạch; khu tái định cư và công viên văn hóa quy mô 8,3 ha; khu dân cư quy mô 1,5 ha do Công ty Cổ phần Địa ốc Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư; khu dân cư phía Nam thị trấn quy mô 0,87 ha; khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn, quy mô 0,5 ha do Công ty Cổ phần địa ốc 9 làm chủ đầu tư; khu dân cư quy mô 8,75 ha do Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình làm chủ đầu tư; Khu dân cư Hưng Thuận quy mô 12 ha do Công ty Cổ phần Đinh Thuận làm chủ đầu tư; khu dân cư quy mô 6,69 ha làm chủ đầu tư,… Các dự án này góp phần cải tạo, chỉnh trang bộ mặt đô thị Trảng Bom. Đạt 2,0/2,0 điểm.

1.5.4.4. Số lượng không gian công cộng của đô thị (quy định từ 02 - 04 khu): Đạt 2,0/2,0 điểm.

Thị trấn hiện có Khu Trung tâm Thể dục thể thao huyện, thư viện - nhà truyền thống huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, công viên văn hóa, các câu lạc bộ TDTT… Đạt 2,0/2,0 điểm.

1.5.4.5. Công trình kiến trúc tiêu biểu (quy định có công trình cấp tỉnh hoặc công trình cấp Quốc gia): Đạt 1,5/2,0 điểm.

- Công trình kiến trúc tiêu biểu: Trên địa bàn thị trấn có công trình địa điểm chiến thắng yếu khu quân sự được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Đạt 1.5/2,0 điểm.

1.5.B. Nhóm các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thị (đạt 12/12 điểm)
Theo quy định tại Bảng 5.B, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị: Đối với đô thị không có khu vực ngoại thành, ngoại thị: nhóm tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị đạt 12 điểm.
Tổng cộng đô thị Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt 89,31/100 điểm theo tiêu chí đô thị loại IV (bảng tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị kèm theo). 

+ Tiêu chí 01. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội : 19,25/20,0 điểm;

+ Tiêu chí 02. Quy mô dân số: 7,5/8,0 điểm;
+ Tiêu chí 03. Mật độ dân số: 6,0/6,0 điểm;
+ Tiêu chí 04. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 6,0/6,0 điểm;
+ Tiêu chí 05. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị: 50,56/60,0 điểm.
 Trong 05 tiêu chí gồm có 59 tiêu chuẩn chấm điểm. Trong đó: 

+ Nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu của tiêu chuẩn quy định (đạt điểm 0) có 06/59 tiêu chuẩn, chiếm 10,17% bao gồm:

 (1). Diện tích sàn nhà ở bình quân;

(2). Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật;

(3). Nhà tang lễ;

(4). Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng;

(5). Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị;

(6). Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính;

+ Nhóm tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu có 01/59 tiêu chuẩn, chiếm 1,7% bao gồm:

(1). Công trình kiến trúc tiêu biểu.
2. Nhận xét

Đối chiếu với 05 tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng đạt 89,31/100 điểm, đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV (quy định đạt từ 75/100 điểm trở lên).
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như chưa có hệ thống xử lý nước thải, chưa có nhà tang lễ, chưa có cơ sở hỏa táng, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số trục phố chính chưa đạt. Để khắc phục những tồn tại trên đây, trong những năm tới thị trấn sẽ tiếp tục tập trung cao cho phát triển kinh tế, chú trọng thu hút đầu tư, thu hút lao động và nguồn nhân lực, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, quản lý tốt xây dựng công trình kiến trúc đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng bằng việc thực hiện hiệu quả một số biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đảm bảo đạt mức tiêu chí cao nhất của đô thị loại IV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV được HĐND tỉnh xem xét, thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Trảng Bom hoàn thiện Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Trảng Bom mở rộng, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại IV, trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và quyết định công nhận loại đô thị. 

 2. Chỉ đạo UBND huyện Trảng Bom phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể đối với 06 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối thiểu và 01 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu để đạt tiêu chí quy định trong thời gian từ nay đến năm 2020, phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua./. 

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
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